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[image: image1]
HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA

2 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
1. Một số thông tin cập nhật về tình hình thị trường Nga đến hết tháng 1/2024  
Kinh tế Nga năm 2023 phục hồi nhanh, GDP tăng 3,6% so với năm 2022 và 2,3% so với năm 2021. 
Tiếp theo đà phát triển của năm 2023, kinh tế Nga trong các tháng đầu năm nay tiếp tục tăng trưởng, theo số liệu của Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga, GDP của Nga tăng trưởng 4,6% trong tháng 1/2024. 
Sản xuất công nghiệp tăng 4,6% (khai thác tăng 0,8%, chế biến - chế tạo giảm 7,5%); lĩnh vực xây dựng tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Tổng doanh số bán lẻ tăng 9,1%, bán buôn tăng 9,1%; vận tải hàng hóa giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2023. 
2. Hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 770,4 triệu USD, tăng 91,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 369,7 triệu USD, tăng 80%; nhập khẩu đạt 400,8 triệu USD, tăng 103%.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga 02 tháng đầu năm đạt 369,7 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong tháng 2 năm 2024

Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	02T2023
	02T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	16.386.912
	29.087.830
	77,5%

	Hàng rau quả 
	7.043.757
	7.893.998
	12,1%

	Hạt điều 
	5.115.264
	12.458.185
	143,5%

	Cà phê 
	44.699.722
	71.167.124
	59,2%

	Chè
	2.079.836
	1.618.798
	-22,2%


	Hạt tiêu 
	1.473.907
	2.167.748
	47,1%

	Gạo 
	2.373.501
	951.327
	-59,9%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	1.142.116
	4.011.605
	251,2%

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	2.592.602
	5.107.713
	97,0%

	Cao su 
	6.784.261
	5.185.222
	-23,6%

	Sản phẩm từ cao su 
	2.106.910
	1.702.057
	-19,2%

	Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 
	1.937.015
	2.571.860
	32,8%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	62.877
	141.364
	124,8%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	453.662
	527.908
	16,4%

	Hàng dệt, may 
	45.035.094
	119.955.385
	166,4%

	Giày dép các loại 
	2.103.359
	509.007
	-75,8%

	Sản phẩm gốm, sứ 
	1.734.406
	177.718
	-89,8%

	Sắt thép các loại 
	172.189
	102.520
	-40,5%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	2.982.001
	3.875.565
	30,0%

	Điện thoại các loại và linh kiện 
	1.159.727
	1.431.144
	23,4%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	13.234.857
	28.894.295
	118,3%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	538.377
	364.156
	-32,4%


Nhiều nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng cao như: Hàng thủy sản đạt 29,1 triệu USD (tăng 78% so với cùng kỳ năm 2023); hạt điều - 12,4 triệu USD (tăng 144%); cà phê - 71,2 triệu USD (tăng 59%); bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc - 4,01 triệu USD (tăng 69%); sản phẩm từ cao su - 1,7 triệu USD (tăng 105%); hàng dệt, may - 119,96 triệu USD (tăng 166,8%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác - 28,89 triệu USD (tăng 118%)
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga 02 tháng đầu năm 2024 đạt 400,8 triệu USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong tháng 2 năm 2024

Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	02T2023
	02T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	22.346.707
	16.464.584
	-26,3%

	Lúa mì
	0
	13.903.872
	-

	Quặng và khoáng sản khác
	4.453.507
	8.221.325
	84,6%

	Than các loại 
	89.830.001
	190.323.867
	112%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	66.148
	416.341
	529,4%

	Hóa chất 
	4.962.191
	7.299.623
	47,1%

	Sản phẩm hóa chất 
	479.324
	98.475
	-79,5%

	Dược phẩm 
	7.027.034
	4.767.401
	-32,2%

	Phân bón các loại 
	2.120.126
	75.348.683
	3454%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	8.556.016
	12.064.929
	41,0%

	Cao su 
	4.348.036
	5.109.305
	17,5%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	3.085.069
	6.726.671
	118,0%

	Giấy các loại 
	42.085
	655.235
	1457%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	15.249.776
	8.106.808
	-46,8%

	Kim loại thường khác 
	6.169.916
	7.188.838
	16,5%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	10.284.688
	1.977.323
	-80,8%

	Ô tô nguyên chiếc các loại 
	1.734.406
	37760
	-97,8%

	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	291.158
	2.600.004
	793,0%

	Dây điện và dây cáp điện
	0
	69.054
	-

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	266.457
	441.458
	65,7%


Những mặt hàng Việt Nam tăng nhập khẩu từ Nga: Than các loại đạt 190,3 triệu USD (tăng 112%); lúa mỳ 13,9 triệu USD (cùng kỳ năm 2023 không nhập khẩu); phân bón các loại - 75,3 triệu USD (tăng 3.454%); gỗ và sản phẩm gỗ - 6,7 triệu USD (tăng 118%); hóa chất - 7,3 triệu USD (tăng 47%); giấy các loại - 655,2 ngàn USD (tăng 1457%); quặng và sản phẩm khác - 8,2 triệu USD (tăng 85%); sản phẩm khác từ dầu mỏ - 416,3 ngàn USD tăng (529,4%)./.
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